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Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là một đòi hỏi bức bách để sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam có thể đứng vững trên thị trường và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Trong thời gian qua, các địa phương đã có nhiều cố gắng thực hiện Pháp lệnh VSATTP, tuyên truyền, huấn luyện nông dân kỹ thuật sản xuất và xây dựng mô hình sản xuất RAT, một số địa phương cũng đã thực hiện dự án sản xuất RAT. Tuy nhiên, sản xuất RAT chưa phát triển đồng bộ giữa các địa phương, sản lượng RAT chiếm tỉ lệ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng của nhân dân. Ngoài ra, việc quản lý sản xuất, tiêu thụ rau an toàn chưa đồng bộ, phối hợp chưa chặt chẽ, chưa khuyến khích được tổ chức và cá nhân sản xuất và kinh doanh RAT.

Một trong những vấn đề quan trọng trong sản xuất RAT là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên cây thực phẩm, đặc biệt là rau quả còn tùy tiện không đúng kỹ thuật, xem thường sức khỏe người tiêu dùng, nhiều khi mang tính vụ lợi... nhiều loại rau quả khi bán và sử dụng còn dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép. Công tác kiểm dịch thực vật còn bị buông lỏng, nhiều loại giống nhập vào qua các con đường khác nhau không qua kiểm dịch, không khai báo với cơ quan kiểm dịch thực vật để phúc tra và theo dõi. 
Theo Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), hiện nay mỗi năm nước ta sản xuất 11,5 triệu tấn rau các loại, nhưng diện tích đủ điều kiện để trồng rau an toàn mới chỉ đạt 8,5% diện tích rau cả nước, diện tích trồng cây ăn quả an toàn đạt khoảng 20%. 
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam có khoảng 8 triệu người ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên chỉ có 8.000 người được thống kê, phát hiện, bằng 1% số người ngộ độc thực phẩm trên thực tế. Còn Bộ Y tế cho biết, các “điểm nóng” vệ sinh thực phẩm là ngộ độc tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, ngộ độc nấm, cá nóc, tồn dư hoá chất bảo quản, thuốc tăng trọng cá, thịt, rau, quả...
Ông Severin Kodderizsch - Điều phối viên chương trình Phát triển Nông thôn và Quản lý Tài nguyên, Ngân hàng Thế giới đã nhận định về vấn đề VSATTP có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế: “Tôi nghĩ rằng có nhiều cách mà theo đó nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như nếu lực lượng lao động trong xã hội chính họ không được đảm bảo sức khỏe, họ sẽ không thể tham gia sản xuất một cách hiệu quả để có thể sản xuất ra những sản phẩm tốt, điều này dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Thứ hai là hiện nay thị trường Việt Nam đang mở cửa ra thế giới với việc trở thành thành viện WTO, nếu không tự đảm bảo được vấn đề ATTP, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu các nguồn thực phẩm ở bên ngoài vào đồng thời sản phẩm xuất khẩu cũng sẽ không được chào đón ở các nước khác” 

Như vậy, vấn đề VSATTP không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn ở phạm vi rộng hơn là ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của quốc gia. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, việc liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các bếp ăn của các khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học cũng là hồi chuông cảnh tỉnh các cơ quan chức năng trong công tác quản lý về vấn đề này.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo ngành y tế về công tác bảo đảm ATVSTP ngày 20/02/2009, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Các vụ vi phạm ATVSTP phát hiện thời gian gần đây cho thấy mức độ vi phạm đáng báo động. Ðây là mối lo của toàn xã hội không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn là mối lo cho sự phát triển của thế hệ tương lai đất nước. Phó Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế thời gian qua đã triển khai được nhiều việc, tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc để cảnh báo cho người tiêu dùng. Phó Chủ tịch chỉ rõ: Một khó khăn trong công tác bảo đảm ATVSTP hiện nay là ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh chưa tốt. Phó Chủ tịch nước đề nghị cần xây dựng Chiến lược quốc gia về bảo đảm ATVSTP, trong đó vừa nêu các chính sách lâu dài, vừa phải giải quyết các vấn đề cấp bách đang gây bức xúc dư luận 

Ngoài ra, trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, các đại biểu Quốc hội thảo luận về báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, ATTP” của UBTVQH, báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội đã đưa ra những con số báo động về thực phẩm không bảo đảm ATVSTP, trong khi đó công tác quản lý ATVSTP chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức, hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện, hiệu lực pháp lý chưa cao, thiếu bộ máy chuyên nghiệp, quản lý ATVSTP còn chồng chéo... Hậu quả là người dân vẫn phải sử dụng thực phẩm kém chất lượng, bảo quản bằng hóa chất độc hại đe dọa sức khỏe, tính mạng. Các đại biểu đề nghị Chính phủ sớm xây dựng chiến lược quốc gia về bảo đảm ATVSTP giai đoạn từ 2011 đến năm 2020 làm định hướng cho việc đổi mới quản lý chất lượng ATVSTP; quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn; quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm; phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn… Đổi mới công tác QLNN về chất lượng ATVSTP theo hướng kiểm soát nguy cơ ô nhiễm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm; việc quản lý dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày Sáng tạo Việt Nam 2008 do Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Việt Nam, Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ chí Minh và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức đã xây dựng chủ đề của chương trình năm là “An toàn Thực phẩm”, đây là nhu cầu cấp thiết cần hành động ngay: Ủy ban An toàn thực phẩm và Kế hoạch hành động sức khỏe nông nghiệp, do các cơ quan chính phủ và các nhà tài trợ soạn thảo, đã ước tính thiệt hại cho con người do các bệnh do thực phẩm gây ra và trong sản xuất do các bệnh thực vật và động vật cũng như việc thị trường bị thu hẹp do sản phẩm thực phẩm không đạt chất lượng rất có thể vượt quá con số 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm (tương đương với 2% GDP của Việt Nam). Giải quyết được thách thức này sẽ không những trực tiếp góp phần cải thiện mức sống của người dân Việt Nam mà còn tối đa hóa những lợi ích thu được qua việc mở rộng thị trường thực phẩm trong và ngoài nước, giảm dịch bệnh cho vật nuôi và động vật, và tạo cao hội lớn hơn cho Việt Nam hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định trong một số lĩnh vực, như xuất khẩu hải sản. Chính phủ cũng đã có những bước quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách tổng quan và khung thể chế cho ATTP và sức khỏe nông nghiệp, và xác định những hành động ưu tiên từ nâng cao nhận thức đến hài hòa hóa các tiêu chuẩn về ATTP. Rất nhiều kinh nghiệm quốc tế đã được đúc kết và có thể được tóm gọn trong những nội dung cơ bản sau: hướng tiếp cận từ trang trại đến bữa ăn gia đình, hệ thống an toàn sức khỏe nông nghiệp tổng hợp, khái niệm về phân tích rủi ro, tăng cường việc sử dụng các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn quốc tế (như HACCP và ISO) và trách nhiệm quản lý chất lượng của khu vực tư nhân, cách tiếp cận thể chế rộng nhằm cải thiện toàn bộ hệ thống các quy định thay vì chỉ tập trung vào một số mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng.

Tuy nhiên, những vấn đề này không thể được giải quyết triệt để nếu không có sự tham gia của xã hội và sự hưởng ứng của người dân. Chương trình nêu những nội dung trọng tâm như sau:
- Giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm: 
Nâng cao nhận thức về tính cấp thiết phải hành động vì ATTP, các thông lệ tốt và các cơ hội để tham gia vào các hoạt động và chương trình đang diễn ra là hết sức cần thiết để giải quyết vấn đề ATTP. Trong đó, quan trọng hơn cả là việc xây dựng các kế hoạch mang tính sáng tạo về tuyên truyền, phổ biến thông tin và giáo dục về ATTP, các phương pháp và công cụ hoặc các cách thức áp dụng các biện pháp này phù hợp với Việt Nam nói chung và với các địa phương cụ thể nhằm huy động cộng đồng tham gia và hỗ trợ các hoạt động về ATTP. 
- Áp dụng các thông lệ và kinh nghiệm tốt về tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Tăng cường áp dụng các thông lệ và kinh nghiệm tốt đã được công nhận trong nước và thế giới là hết sức cần thiết để tăng tính hiệu quả cho các nỗ lực về vệ sinh an toàn thực phẩm xuyên suốt dây chuyền sản xuất và chế biến thực phẩm. Có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo về áp dụng các nguyên tắc chính về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như cách tiếp cận “từ trang trại đến bữa ăn gia đình”, hệ thống an toàn sức khỏe nông nghiệp tổng hợp, khái niệm về phân tích rủi ro, tăng cường việc sử dụng các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn quốc tế (như HACCP và ISO) cũng như tăng trách nhiệm quản lý chất lượng của khu vực tư nhân. 

- Công nghệ mới để làm sản phẩm an toàn và chất lượng cao hơn:  

Khuyến khích các nhà sản xuất sử dụng các sáng kiến công nghệ để tăng tính an toàn và vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và đánh giá chất lượng đồng thời đảm bảo tính bền vững về môi trường và tài chính.
- Giải pháp quản lý vệ sinh và an toàn thực phẩm tốt hơn:

Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo vệ sinh ATTP, tuy nhiên cộng đồng cũng góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả của hệ thống hành chính và quản lý để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của người dân. Cần khuyến khích những sáng kiến tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị hành chính và các dịch vụ liên quan đến ATTP, nhằm cải thiện công tác điều phối và kết hợp giữa các đơn vị và các tổ chức. Nên lưu ý đến các giải pháp tăng cường vai trò của cộng đồng; tạo lập các quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân để cải thiện vệ sinh ATTP thông qua các hoạt động và biện pháp giám sát, đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro. 
Cần phải quản lý, kiểm soát quy trình sạch trong trồng RAT một cách  thường xuyên và đưa vào những văn bản pháp lý cụ thể. Khâu “đầu vào” phải gắn tên các hộ sản xuất, gánh trách nhiệm với từng luống rau cụ thể. Cùng với đó, phải đưa mã số, mã vạch vào trong từng bao bì RAT, để khi xé ra thì mất niêm phong. Chứ để hở túi ni lon như hiện tại thì bất cứ ai cũng có thể nhét rau thường vào để làm RAT. Bên cạnh đó, phải công khai danh sách từ đơn vị sản xuất, cung cấp đến từng siêu thị, chủ tiểu thương bán “rau sạch”. Theo đó, các đơn vị bán hàng này phải ký vào từng lượng rau được bán ra thị trường. Tất cả các khâu phải theo một quy trình khép kín theo một chuỗi quản lý bằng chứng từ, có như vậy mới mang lại lòng tin cho người tiêu dùng.

Theo ước tính, trong Kế hoạch hành động vì ATTP và Sức khỏe Nông nghiệp năm 2006, chi phí phải trả cho việc xử lý bệnh ở người vì thực phẩm không an toàn, cho thất thoát mùa màng vì sâu bệnh và mất mát cơ hội kinh doanh có liên quan đến an toàn thực phẩm của Việt Nam là hơn 1 tỉ USD/năm (khoảng gần 2% GDP). Như vậy, nếu giải quyết những vấn đề này, Việt Nam sẽ cải thiện được đáng kể điều kiện sống và đảm bảo sức khỏe cho mọi người dân từ thành thị đến nông thôn. Ngoài ra, thực phẩm an toàn cũng là một yếu tố quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh của thực phẩm Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu, giúp tăng thu nhập của nguời lao động và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Quản lý VSATTP là vấn đề gây nhiều tranh cãi từ nhiều năm vẫn chưa được giải quyết. Làm thế nào để giảm bớt đầu mối quản lý trong lĩnh vực này và xác định rõ phân công quản lý nhà nước về ATTP giữa các bộ, ngành và trách nhiệm để tránh tình trạng chồng chéo trong quản lý, dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm trong việc quản lý đang gây đau đầu cho các bộ, ngành. Hiện nay, có đến 5 bộ chịu trách nhiệm chính trong chuỗi cung cấp thực phẩm, đó là: sản phẩm từ đồng ruộng sau sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quá trình chế biến sản phẩm tại nhà máy do Bộ Công Thương; Công nhận quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học - Công nghệ; Giám sát đưa hàng vào lưu thông do Hải quan và Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP. Nhưng cũng đã phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình phối hợp liên ngành này. 

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ban hành Hiệp định về Áp dụng các biện pháp Vệ sinh Kiểm dịch động thực vật (the Agreement on the Aplication of Sanitary and Phytosanitary Measures), gọi tắt là Hiệp định Vệ sinh Kiểm dịch động thực vật hay Hiệp định SPS. Hiệp định liên quan đến sự áp dụng các quy định về ATVSTP, thú y và bảo vệ thực vật. Mục đích cơ bản của Hiệp định SPS là duy trì quyền lợi tối cao của tất cả các nước thành viên, đó là xây dựng mức bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người, động thực vật thích hợp, nhưng phải đảm bảo rằng các quyền lợi này không bị lạm dụng với mục đích bảo hộ và không được tạo ra các rào cản thương mại quốc tế trá hình. 


Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu nông sản tại tất cả các nước thành viên WTO đều được hưởng lợi từ những quy định được thiết lập trong Hiệp định SPS. Đóng góp một phần vào hệ thống thương mại toàn cầu vận hành theo điều luật của WTO, Hiệp định SPS phát huy chức năng bảo đảm tối đa rằng thương mại nông sản được hoạt động thông suốt, tự do và dễ dự báo. Đặc biệt, Hiệp định SPS đưa ra một mục tiêu cơ bản để đánh giá những biện pháp SPS thiếu căn cứ gây cản trở đến thương mại. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ nguồn thực phẩm và các mặt hàng nông sản an toàn và giá cả cạnh tranh. Các nước đang phát triển hưởng lợi thông qua hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải tiến hệ thống kiểm dịch và ATTP của mình, bao gồm cả việc nâng cao năng lực về chẩn đoán dịch hại, phân tích, thanh tra, cấp chứng chỉ, quản lý thông tin và thông báo. Nâng cao năng lực SPS giúp mở rộng thị trường quốc tế cho các nhà xuất khẩu tại các nước đang phát triển. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ cho việc quản lý ngành nông nghiệp hàng hoá vì lợi ích chung của người sản xuất và người tiêu dùng trong nước. Hiệp định SPS khuyến khích thực thi điều khoản về hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển.

Ngân hàng thế giới có một nghiên cứu về sức khỏe, an toàn về y tế liên quan đến ATTP nông nghiệp. Nghiên cứu này liên quan đến hoạt động của hàng loạt các bộ ngành như Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Y tế đặc biệt là Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Công thương… đồng thời cũng phải thỏa mãn những yêu cầu của WTO, liên quan đến Hiệp định SPS về VSATTP. 
Một hoạt động khác nữa là làm thế nào nâng cao nhận thức của chính người tiêu dùng, để họ thực sự thấy vấn đề này là cần thiết và sẵn sàng trả tiền nhiều hơn cho các sản phẩm an toàn hơn. Khi đó, nhà sản xuất sẽ có động lực để đưa ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu và người tiêu dùng.

